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VN - INDEX 1,223.56  -0.55%

HNX - INDEX 228.54  -0.50%

DOW JONES INDUS 40,563.06  1.39%

EURO STOXX 50 PR 4,807.77  1.70%

CSI 300 INDEX 3,341.95  0.99%

SJC (Ng.đ/Lượng) 80.000 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,456.30  0.22%

USD/VND (BQ LNH) 24.254 0.00%

DXY 103.00  0.38%

EUR/USD 1.0976  -0.32%

USD/JPY 148.94  1.14%

USD/CNY 7.1747  0.47%

Dầu thô WTI (USD/th) 77.97  0.98%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 16/08/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NH
▪ Bảy tháng đầu năm, tín dụng Tp.HCM tăng 11,47% so với cùng kỳ

▪ Kịch bản nợ xấu chờ bất động sản phục hồi

▪ Kênh đầu tư vàng ngày càng kém hấp dẫn

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Đầu tư từ Đài Loan tiếp sức cho ngànhcông nghiệpcông nghệcao Việt Nam

▪ Đầu tư công và TTTD

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Trung Quốc: Kinh tế đón nhậndữ liệu khả quan

▪ Nhật Bản: GDP Q.II tăng vượt xa dự báo, thúc đẩy khả năng tăng lãi suất

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số DXY tăng trong phiên giao dịch vừa qua (+0.47%) ở mức 103.03, Chỉ số DXY thoát khỏi mức

thấp nhất trong 8 tháng là 102.15 của tuần trước, sau khi dữ liệu kinh tế của Mỹ làm dịu đi nỗi lo về

rủi ro suy thoái, và làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay cắt giảm lãi

suất.

➢ Giá vàng thế giới giảm (-0.14%) ở mức 2.446.2 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm vừa công bố hàng loạt số liệu

kinh tế quan trọng gây bất lợi cho kim loại quý. Trong đó, đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm cho thấy nền kinh tế Mỹ

đang hồi phục tốt. Điều này càng củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thấp hơn

kỳ vọng vào tháng 9.

➢ Giá dầu Brent tăng (+1.48%) ở mức 81.03 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng (+1.52%), giữ mức 78.16

USD/thùng. Giá dầu tăng hơn 1 USD sau khi dữ liệu kinh tế của Mỹ xoa dịu nỗi lo suy thoái tại nền kinh tế lớn

nhất thế giới.



ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 08/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 08/2024
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Giá vàng - Tháng 08/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 66.000
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Giá dầu thô - Tháng 08/2024
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Nghiên cứu gói tín dụng mới 30.000

tỷđồngchonhàởxãhội

Chiều 14/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực

hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thủ tướng yêu cầu các bộ,

ngành Trung ương cần chủ động báo cáo, tham mưu Quốc hội, Chính phủ, Thủ

tướng cân đối, cấp đủ vốn điều lệ, cấp bù lãi suất (LS), phí quản lý và vốn thực

hiện chính sách tín dụng mới được ban hành, đảm bảo nguồn vốn hoạt động

được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho NH Chính

sách xã hội (NHCSXH). Nghiên cứu kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho

phép tăng hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; tạo điều kiện

để NHCSXH được tiếp nhận nguồn vốn ODA và mở rộng các hình thức huy động

vốn… nhằm tăng cường nguồn lực để thực hiện mục tiêu mở rộng đối tượng,

nâng mức cho vay các chương trình tín dụng, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh

tế (KT) xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới. 

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34 của Ban Bí

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội

trong tình hình mới. Yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên

quan nghiên cứu, xây dựng gói 30.000 tỷ đồng, trong đó 15.000 tỷ từ nguồn phát

hành trái phiếu Chính phủ và 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương

và giao cho NHCSXH thực hiện.



Nợ xấu NH lập đỉnh cuối Q.II nhưng

sẽ cải thiệnvàocuốinăm?

Như các chuyên gia đã dự báo trước đó, cuối Q.II là thời điểm đỉnh nợ xấu (NX)

NH (NH) tiếp tục được đẩy lên cao. Về xu hướng cuối năm, giá trị tuyệt đối số NX 

có thể tiếp tục tăng nhưng tỷ lệ NX sẽ có thể chững lại và có xu hướng giảm. 

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính NH Trường đại học Nguyễn Trãi

đánh giá, về xu hướng cuối năm, giá trị tuyệt đối số NX có thể tiếp tục tăng

nhưng tỷ lệ NX sẽ có thể chững lại và có xu hướng giảm. Có thể năm nay Việt

Nam (VN) sẽ đạt được mức tăng trưởng quanh mức 6,5%, sẽ tạo điều kiện thuận

lợi cho việc xử lý NX. Đầu tiên, Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 cho phép xử lý

NX thông qua chuyển nhượng 1 phần dự án bất động sản (BĐS), việc này đẩy

nhanh giải quyết các tài sản BĐS đang bảo đảm cho các khoản NX. Luật Nhà ở,

Luật Kinh doanh BĐS, Luật đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024 sẽ giúp cho các dự

án được tháo gỡ pháp lý, giúp thị trường BĐS có thêm nguồn cung và thanh

khoản chuyển biến tích cực. TTTD 6 tháng cuối năm sẽ tốt hơn, kỳ vọng sẽ kéo

theo tỷ lệ NX/tổng dự nợ toàn hệ thống giảm. Đây là điểm tích cực cần thúc đẩy

mạnh. Các văn bản pháp lý liên quan tới xử lý NX được quy định cụ thể, quy

định rõ trách nhiệm các bên tham gia và ngày càng hoàn thiện hơn thì sẽ đẩy

nhanh được tốc độ xử lý NX.
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Sửa quy định mua, bán ngoại tệ

giữa dự trữ ngoại hối chính thức

với ngân sách Nhà nước

Thông tư 43 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 01/2014 v/v mua, bán ngoại tệ

giữa dự trữ ngoại hối chính thức với ngân sách Nhà nước (NSNN) như sau: Về

mua ngoại tệ từ NSNN, căn cứ vào kế hoạch bán ngoại tệ hằng năm của NSNN 

và văn bản đề nghị bán ngoại tệ của Bộ Tài chính và/hoặc các văn bản chỉ đạo

của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước (DTNHNN) 

thực hiện mua ngoại tệ bổ sung DTNHNN từ NSNN với tỷ giá quy định. Về bán

ngoại tệ cho NSNN, căn cứ văn bản đề nghị mua ngoại tệ của Bộ Tài chính để

đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho NSNN, Cục Quản lý DTNHNN phối hợp với Vụ

Chính sách tiền tệ xây dựng phương án cân đối bán ngoại tệ cho NSNN trình

Thống đốc NH Nhà nước (NHNN) phê duyệt và thông báo với Bộ Tài chính. Căn

cứ vào phương án cân đối bán ngoại tệ đã được Thống đốc NHNN phê duyệt,

Cục Quản lý DTNHNN thực hiện việc bán ngoại tệ cho NSNN với tỷ giá quy

định. Về tỷ giá mua, bán ngoại tệ của NHNN: Trường hợp mua, bán USD, tỷ giá

mua và tỷ giá bán ngoại tệ bằng tỷ giá mua, bán giao ngay tại phương án can

thiệp. Nếu tại thời điểm thực hiện không có phương án can thiệp hoặc tại

phương án can thiệp không có nội dung về tỷ giá giao ngay thì áp dụng tỷ giá

mua và tỷ giá bán ngoại tệ bằng tỷ giá trung tâm do NHNN công bố áp dụng đối

với ngày thực hiện giao dịch. Thông tư này có hiệu lực từ 23/9/2024.
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BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 13/08/2024

-1.49%

-1.60%

-0.53%

0.20%

1.20%
1.50%

1.80%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

Tăng trưởng huy động của Ngành 

-0.68%

-0.75%
1.34%

2.01%

2.41%

6.0…

5.30%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%
Tăng trưởng cho vay của Ngành

 23,000

 23,500

 24,000

 24,500

 25,000

 25,500

 26,000

Tỷ giá liên ngân hàng tháng 08/2024

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Đầu tư từ Đài Loan tiếp sức cho

ngành công nghiệp công nghệ

cao Việt Nam

Thương mại giữa ASEAN và Đài Loan (ĐL) đạt 117 tỷ USD vào 2023, trong đó các

nền KT ASEAN chiếm 17,6% kim ngạch xuất khẩu của ĐL. Từ đại dịch Covid-19,

hành lang thương mại của 2 thị trường được nâng lên tầm cao mới, phần lớn do sự

sắp xếp lại chuỗi cung ứng trong lĩnh vực điện tử. Trong đó, Việt Nam (VN) nổi lên

như điểm đến đầu tư hàng đầu thu hút DN ĐL. Năm 2023, vốn đầu tư từ ĐL vào

VN 4 lần sv 2022, đạt 2,2 tỷ USD. Tính đến nay, ĐL là nhà đầu tư lớn thứ 4 của

VN, có #3.200 dự án, với tổng vốn đăng ký vượt 39,5 tỷ USD. Ngoài ra, ĐL đã trở

thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của VN với kim ngạch thương mại song phương

đạt 25 tỷ USD/năm. 6 tháng đầu năm 2024, 39 dự án đầu tư mới từ ĐL vào VN, tập

trung vào các lĩnh vực điện tử, may mặc và thiết bị điện, với tổng số vốn đầu tư

đăng ký là 513.37 triệu USD, #49% tổng vốn FDI của ĐL trong giai đoạn này… 

Gần đây, DN ĐL đẩy mạnh đầu tư vào thiết bị điện tử tiên tiến hơn. Những khoản

đầu tư này sẽ giúp VN nâng cao trình độ của lực lượng lao động, gia tăng chuỗi giá

trị sản xuất và thu hút nhà cung ứng khác. VN đã quen thuộc với gã khổng lồ ĐL 

trong lĩnh vực điện tử như Foxconn, Pegatron, Qisda, Compal, Quanta và Wistron.

Gần đây, VN nhận được khoản đầu tư trị giá 250 triệu USD từ Tripod Technology. 

VN đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ và lan rộng của nền KT, đưa tăng trưởng

GDP Q.II/2024 đạt 6,9% và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2024

lên đến 6,42%. Kết quả này cho thấy, VN có thể đạt mức tăng trưởng 2024 là

6,5%, trở thành nền KT tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Những yếu tố này đã làm

tăng sức hấp dẫn của VN trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có DN ĐL.
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Đầu tư công và TTTD Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án xây

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục

vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN chi

nhánh TPHCM đánh giá ở góc độ vĩ mô, hoạt động đầu tư công có tác động tích

cực đến tín dụng và TTTD của các NH thương mại trên 2 phương diện chính.

Thứ nhất, tín dụng NH đáp ứng nhu cầu vốn cho việc triển khai thực hiện các dự án

phát triển cơ sở hạ tầng, các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, trong

quá trình này, khi các dự án đầu tư công được thực hiện sẽ kéo theo nhiều ngành

lĩnh vực, sản xuất, thương mại và dịch vụ có liên quan phát triển, yếu tố này cũng

làm gia tăng nhu cầu vốn và kích thích TTTD. Đây là tác động tích cực nhất đối với

TTTD nhìn ở góc độ môi trường kinh tế xã hội, đặt trong mối liên hệ hệ quả. Thứ

hai, tạo sự tuần hoàn và lưu chuyển vốn trong nền kinh tế thuận lợi. Đây không chỉ

là yếu tố quan trọng tháo gỡ điểm nghẽn trong đầu tư công mà còn kích thích và

tăng khả năng hấp thụ vốn trong nền kinh tế. Ý nghĩa này xuất phát từ chính hiệu

ứng “lan tỏa” của đầu tư công, thực hiện các dự án phát triển hạ tầng, kéo theo

nhiều ngành lĩnh vực có liên quan phát triển.

Theo đó, để phát huy vai trò này, các tổ chức tín dụng cần tiếp tục tập trung thực

hiện tốt các giải pháp tín dụng và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, với tinh thần

“tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn; doanh nghiệp đã tốt rồi, hỗ

trợ để doanh nghiệp tốt hơn”. Từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh mở

rộng và phát triển.



50.3
50.4

49.9 50.3 50.3

54.7 54.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

PMI năm 2023 - 2024 

2023

2024

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

0.52% 0.45%

-0.23% -0.34%

0.00%

0.27%
0.45%

0.88%

1.08%

0.80%

0.25%

0.12%

0.31%

1.04%

-0.23%

0.07%
0.01%

0.17%

0.48%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CPI năm  2023-2024

2023

2024

3.32%

3.72% 4.24%

5.05%
5.66%

6.42%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

3 tháng 6 tháng 9 tháng Cả năm

GDP năm 2023 - 2024

2023 2024

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2.01
1.59

1.17

2.34

0.83
1.60

1.22

0.24
0.21

0.49

0.30

0.85

1.87

1.02

0.11

0.14 0.22

0.46

0.12

0.65

0.57

1.48

1.32
1.83

1.65

1.97

2.59

1.71

Vốn FDI năm 2024

Vốn cấp mới Vốn tăng thêm

Góp vốn mua CP Vốn thực hiện

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

 (5,000)

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

Xuất - Nhập khẩu năm 2024

XK NK

Cán cân TM %Cán cân TM/XK



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Trung Quốc: Kinh tế đón nhận dữ

liệukhảquan

Ngày 15/8, Trung Quốc (TQ) đón nhận thông tin tích cực về tăng trưởng KT. Theo 

Báo cáo của Cục Thống kê quốc gia TQ, sản lượng công nghiệp, 1 chỉ số KT quan

trọng, đã 5,1% sv cùng kỳ 2023 trong tháng 7/2024. Trên cơ sở hàng tháng, sản

lượng công nghiệp 0,35% trong tháng 7 sv tháng 6. Sản lượng công nghiệp đo

lường hoạt động của các DN có doanh thu kinh doanh chính hàng năm ít nhất là 20

triệu CNY (2,8 triệu USD). Trong khi đó, doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng tháng 7

2,7% sv cùng kỳ 2023, lên gần 3.780 tỷ CNY. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh số

bán lẻ 3,5% sv cùng kỳ 2023 lên hơn 27.370 tỷ CNY. Chỉ số sản xuất dịch vụ

tháng 7 4,8% sv cùng kỳ 2023, tăng nhanh hơn 0,1% sv tháng 6. Trong khi đó,

giá nhà mới giảm với tốc độ nhanh nhất trong 9 năm khi các chính sách hỗ trợ chưa

thể ổn định thị trường và khôi phục niềm tin vào lĩnh vực đang gặp khó khăn này. 

Giá nhà mới 4,9% sv cùng kỳ 2023, sâu hơn mức 4,5% của tháng 6. TQ đang

tăng cường hỗ trợ thị trường nhà ở, lĩnh vực từng chiếm 1/4 nền KT, như giảm LS 

thế chấp và giảm chi phí mua nhà. Sự suy giảm thị trường nhà ở đã cản trở tăng

trưởng KT. Theo các nhà phân tích, mục tiêu GDP 2024 5% của TQ có thể quá

tham vọng ngay cả khi các chỉ số KT khác như sản xuất công nghiệp đã ổn định.
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Nhật Bản: GDP Q.II tăng vượt xa dự

báo, thúcđẩykhảnăngtăng lãisuất

Ngày 15/8, Văn phòng Nội các Nhật Bản (NB) công bố, GDP Q.II/2024 3,1%

sau khi 2,3% trong Q.I. Mức tăng trong Q.II vượt xa dự báo 2,3% của các nhà

KT do QUICK khảo sát. Mức tăng trưởng hàng quý đạt 0,8%, cao hơn dự đoán

0,5% của các nhà KT do Reuters khảo sát. Chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn ½ GDP,

đã 1% trong Q.II, cao hơn dự báo 0,5% và là lần tăng đầu tiên trong 5 quý.

Chi tiêu vốn, động lực quan trọng khác của tăng trưởng, cũng 0,9%. Dữ liệu mới

được công bố sau khi NHTW Nhật Bản (BOJ) tăng LS lên 0,25% vào cuối tháng 7

và có kế hoạch giảm dần việc mua trái phiếu chính phủ với số lượng lớn. Đây

được coi là những động thái tích cực cho thấy BOJ ngày càng tự tin vào sự phục

hồi của nền KT. Sau thay đổi chính sách của BOJ là dữ liệu của Bộ Lao động

tháng 6 cho thấy, mức lương thực tế lần đầu tiên tăng kể từ tháng 3/2022, 1,1%

sv 2023. Trong khi đó, lạm phát vẫn trên mức mục tiêu 2% của BOJ. Tháng 6,

CPI lõi 2,6% sv 2023. Marcel Thieliant, phụ trách Châu Á-Thái Bình Dương

Capital, cho biết: “Sự phục hồi mạnh mẽ của GDP Q.II được thúc đẩy nhờ tiêu

dùng tăng lần đầu tiên trong hơn 1 năm và sẽ thúc đẩy BOJ có thể tiếp tục tăng

LS vào cuối năm nay”. Theo Taro Saito, chuyên gia tại Viện nghiên cứu NLI: “Tôi

kỳ vọng chi tiêu tiêu dùng sẽ tăng khoảng 3% trong Q.III nhờ việc khấu trừ thuế

bắt đầu từ tháng 6. Tôi tin rằng, KT NB đã thoát khỏi tình trạng giảm phát”.
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2024 2025

World Bank 2,6% 2,7%

IMF (*) 3,2% 3,3%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB (*) 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,5%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

(*) Cập nhật ngày 17/7/2024

(*) Cập nhật ngày 16/7/2024
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Tin Kinh tế Việt Nam https://vietstock.vn/2024/08/dau-tu-tu-dai-loan-tiep-suc-cho-nganh-cong-nghiep-cong-nghe-cao-viet-nam-768-1219565.htm
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Tin Kinh tế quốc tế https://vietstock.vn/2024/08/kinh-te-trung-quoc-don-nhan-du-lieu-kha-quan-775-1219573.htm
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